
 
MẪU BIỂU SỐ: 2.4​
Ban hành kèm theo Nghị định số:​
Ngày cung cấp số liệu:​
Số liệu quý: ngày 30 tháng đầu quý sau 

Đơn vị lập 
biểu:​
​
Đơn vị nhận 
biểu: 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư​
(Cục Đầu tư nước ngoài)​
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM 
PHÂN THEO QUỐC GIA ĐẦU TƯ 

Quý……. Năm……. 

Đơn vị tính: USD 

Tên quốc gia 
đầu tư 

Vốn chủ sở hữu Vốn vay 
Thoái 
vốn 

và trả 
nợ 

vay từ 
người 
không 
cư trú 

Tổng vốn 
đầu tư trực 
tiếp nước 

ngoài thực 
hiện trong 
kỳ báo cáo 

Vốn 
góp 
của 
phía 
VN 

Vốn 
góp của 
người 
không 
cư trú 
chuyển 
vào VN 

Vay từ người 
cư trú 

Vay từ người không 
cư trú 

Vay 
từ các 
TCTD 

Vay 
khác 

Vay 
từ 

công 
ty 
mẹ 

Vay 
các 

TCTD 

Vay 
khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
(10)= 

(3)+(6)+(8)-
(9) 

          
          
          

TỔNG          

 

​
Người lập biểu​

(Ký, ghi rõ họ tên) 

……………, ngày…… tháng…… năm……​
Người kiểm duyệt​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

- Cột 2: Vốn góp của phía Việt Nam bằng tiền, giá trị quyền sử dụng đất, quyền khai thác tài nguyên 
và các tài sản hợp pháp khác 

- Cột 3: Vốn góp của người không cư trú bằng tiền, máy móc thiết bị, bí quyết công nghệ và các tài 
sản hợp pháp khác 

- Cột 8: Vay từ các công ty anh em (là công ty cùng chịu sự kiểm soát từ một công ty mẹ) 



- Cột 9: Nhà đầu tư nước ngoài chấm dứt dự án, rút vốn ra khỏi Việt Nam, trả nợ vay từ công ty mẹ 
và các công ty anh em. 

 


